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Hệ giá trị văn hóa truyền thống biểu hiện  
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Tóm tắt: Bài viết này bàn về hệ giá trị văn hóa biểu hiện qua những thực hành giới của các nhóm 

dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong truyền thống. Từ việc tập trung xem xét các tài liệu nghiên cứu về 

giới ở Việt Nam, tác giả bài viết cố gắng chỉ ra rằng có những bằng chứng cho thấy triết lý hài hòa 

trong bối cảnh sinh kế vùng cao đã cung cấp cho người phụ nữ nơi đây một vị thế quan trọng cả 

trong đời sống gia đình cũng như ngoài xã hội. Với một logic riêng, triết lý hài hòa đã mang đến một 

tinh thần bình đẳng giới với biểu hiện cụ thể hơn cả ở tính dân chủ và nhân văn - cái góp phần định 

hình hệ giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam mang tính đặc thù riêng. 

Từ khóa: Giá trị văn hóa, giới, dân tộc thiểu số. 

Phân loại ngành: Văn hóa  

Abstract: This article discusses the cultural value system expressed through the gender practices 

of ethnic minority groups in Vietnam in the tradition. From reviewing the research documents on 

gender in Vietnam and using the field data collected in the field, the author of the article tries to show 

that there is evidence that the philosophy of harmony in the context of highland livelihoods has 

provided women here with an important position both in family life as well as in society. With its 

own logic, the philosophy of harmony has brought about a spirit of gender equality with the most 

specific expression in democracy and humanity - which contributes to shaping the cultural value 

system of ethnic minorities in Vietnam with its own characteristics. 
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1. Mở đầu 

Việc tìm hiểu những thực hành giới của các cộng đồng dân tộc thiểu số có thể đem lại 

khả năng làm sáng tỏ được biểu hiện của các giá trị văn hóa thông qua những chuẩn mực 

được thể chế hóa để định hướng hành vi. Dựa vào các tư liệu giới trong và ngoài nước thu 

thập được về các dân tộc thiểu số vùng cao Việt Nam, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cố 

gắng chỉ ra rằng thực hành giới ở các nhóm dân tộc thiểu số vùng cao Việt Nam có xu hướng 

nhấn mạnh đến sự công bằng, tương trợ, chia sẻ và đùm bọc ở phạm vi cộng đồng cũng như 

trong đời sống gia đình - cái cho thấy giá trị dân chủ và nhân văn trong nền văn hóa của họ.  

2. Khung lý thuyết 

Giá trị văn hoá, theo cách hiểu phổ biến hiện nay trong các ngành khoa học xã hội, là các 

quan niệm mang tính văn hoá về sự tốt đẹp (good), sự quan trọng (impotance) hay ước muốn 

(desire) mà các thành viên của một truyền thống văn hoá, một tộc người hay một nhóm xã 

hội hướng tới (Robbins và Sommerschuh, 2016). Các quan niệm mang tính văn hoá này 
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được thể hiện qua hệ thống niềm tin, chuẩn mực, hệ thống vũ trụ quan, phong tục tập quán, 

văn học dân gian… của cộng đồng/tộc người. Giá trị văn hoá là cơ sở, đồng thời nó cấp 

nghĩa cho hành vi cũng như sự lựa chọn của các cá nhân trong tương tác với xã hội và với 

tự nhiên.  

Tìm hiểu giá trị văn hóa biểu hiện qua thực hành giới là tìm hiểu điều gì được coi là tốt, 

quan trọng - những thứ sẽ được thể chế hóa thành chuẩn mực nhằm định hình những thực 

hành giới và qua đó tạo nên các giá trị cụ thể của mỗi cộng đồng. Theo quan điểm của kiến 

tạo luận, giới tính chỉ sự khác biệt về mặt sinh học, còn giới được kiến tạo bởi đặc tính văn 

hóa xã hội. Cũng bởi vậy, các nhà nghiên cứu văn hóa đã phân biệt khái niệm giới (gender) 

và giới tính (sex). Giới tính của một người được xem là liên quan đến cấu trúc tự nhiên của 

cơ thể. Ngược lại, giới được nhìn nhận có liên quan đến tập hợp những cấu trúc văn hóa kết 

hợp với những điểm khác biệt về cơ thể trong bất cứ một bối cảnh cụ thể nào theo cách mà 

người ta nhận thức, giải thích, biểu tượng hóa và đánh giá những điểm khác biệt đó 

(Helliwell, 2001). Nói như Errington (1990) thì giới là cái mà các nền văn hóa khác nhau 

làm ra từ giới tính. Trong nhiều bối cảnh, việc một người được coi là đàn ông hay đàn bà 

nói lên cách ứng xử mà người ta chờ đợi ở họ và về giá trị được đặt vào hoạt động của họ 

hơn là về hình dạng cơ thể. Điều đó cũng đồng nghĩa, việc quan niệm rằng thế nào là một 

người đàn ông tốt và thế nào là một người đàn bà tốt ở các nền văn hóa khác nhau cho thấy 

chuẩn mực khác nhau của các nền văn hóa đó. Những chuẩn mực này sẽ được thể chế hóa 

để định hướng hành vi của con người. Một người đàn ông được coi là tốt và một người đàn 

bà được coi là tốt là những người hành xử đúng theo những gì cộng đồng trông đợi, tức là 

theo chuẩn mực của cộng đồng ấy.  

Những gì trình bày ở trên sẽ xác định hướng nghiên cứu của công trình này. Về cơ bản, 

các giá trị văn hóa sẽ được nhận diện bằng việc làm rõ những biểu hiện của nó qua cách mà 

các dân tộc thiểu số quan niệm về quan hệ giới cũng như vai trò giới - cái giúp định hướng 

và hình thành thực hành giới của họ. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết chủ yếu dựa vào tư liệu thu thập được qua tài liệu trong và ngoài nước về giới, 

chúng tôi tiến hành phân tích, tổng hợp, đối chiếu để qua đó làm rõ các giá trị văn hóa biểu 

hiện qua thực hành giới trên phương diện quan hệ giới (quan hệ thứ bậc) và vai trò giới 

(quyền tiếp cận tài nguyên và sự phân công lao động giới trong sản xuất và tái sản xuất) của 

các nhóm dân tộc thiểu số. 

Nghiên cứu được thực hiện trên nguyên tắc coi trọng quan điểm, mục đích và phương 

thức của chủ thể trong thực hành giới - cái cho thấy cách các dân tộc tạo ra giá trị văn hóa 

với sự đa dạng.  

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Hệ giá trị văn hóa biểu hiện qua quan hệ giới 

Bàn về quan hệ giới là bàn về những quan hệ quyền lực (quan hệ có thứ bậc cao thấp) 

giữa nam và nữ. Xem xét các biểu hiện của giá trị dân chủ trong quan hệ giới thực tế là xem 

xét tinh thần bình đẳng giới trong mối tương quan với chế độ phụ hệ hoặc mẫu hệ của các 

nhóm dân tộc thiểu số khác nhau.  

Đa số các nhóm dân tộc ở vùng núi phía Bắc đều theo truyền thống phụ hệ. Chẳng hạn, mỗi 

người H’mông được sinh ra trong thị tộc của cha mình (Tapp, 1986), theo chế độ chế độ    
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ngoại hôn thị tộc (Cooper, 1984). Tương tự, tổ chức xã hội của người Dao cũng dựa trên 

quan hệ họ hàng theo dòng cha. Đơn vị lớn nhất trong tổ chức xã hội là nhóm họ hàng, rồi 

các nhóm họ hàng được chia thành các dòng họ và mỗi dòng họ được chia thành các nhánh 

(Nguyễn Văn Thắng, 1994). Còn tổ chức xã hội của người Tày cũng được xây dựng trên chế 

độ phụ hệ ngoại hôn, và đơn vị xã hội nhỏ nhất là gia đình hạt nhân. Nhiều người đồng ý 

rằng các hệ tư tưởng giới thống trị trong cả xã hội H’mông, Dao, Tày - Thái mang lại cho 

nam giới địa vị xã hội cao hơn và quyền lực chính thức lớn hơn phụ nữ.  

Mặc dù truyền thống phụ hệ của các dân tộc thiểu số phía Bắc xếp người đàn ông cao hơn 

người phụ nữ, nhưng nếu so với người Kinh thì truyền thống phụ hệ này có sự khác biệt cơ bản.  

Liên quan đến vấn đề đang đề cập, Lundberg (2024) có những bàn luận. Về việc sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên và triết lý tôn giáo, ông cho biết rằng khác với người dân tộc 

thiểu số, quan điểm của người Kinh về thiên nhiên và việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo (Lundberg, 2024: 93-94). Có lẽ đây là hệ quả tự 

nhiên của thực tế là văn hóa Kinh được phát triển ở vùng đất thấp đồng bằng, và dựa trên 

sự chuyển đổi cảnh quan thiên nhiên thành một cảnh quan văn hóa hoàn toàn gắn với kênh 

mương thủy lợi và dòng nước nhân tạo. Điều này có thể được hiểu là một sự thuần hóa 

tính “hoang dã” của thiên nhiên. Tuy nhiên, theo Lundberg, khái niệm về thiên nhiên như 

một thứ có thể thuần hóa khó duy trì hơn ở các vùng núi nơi con người phụ thuộc vào việc 

luân canh, lượng mưa và việc sử dụng rừng. Ở đây, Đạo giáo với triết lý để thiên nhiên 

được giữ nguyên ở trạng thái ban đầu thay vì thay đổi được chấp nhận tốt hơn Nho giáo; 

và thực tế là có báo cáo cho biết rằng người Dao đặc biệt chịu ảnh hưởng của Đạo giáo 

(Dang, NV atal, 2000: 190). Trong thực tiễn, việc người dân vùng cao thường tuyên bố 

khu rừng phía trên làng của họ là rừng thiêng và sẽ giữ nguyên để bảo vệ nguồn nước 

(Schleisinger, 1998: 72), có lẽ là dấu hiệu chịu ảnh hưởng từ Đạo giáo, hoặc triết lý Đạo 

giáo phù hợp nhất với hoàn cảnh sinh thái. Và vì không lựa chọn Nho giáo trong việc ứng 

xử với thiên nhiên, điều này cũng góp phần chi phối đến ảnh hưởng của Nho giáo đối với 

xã hội nơi đây trên nhiều khía cạnh. Như là ví dụ, một học thuyết cực đoan hóa tính tôn ti 

như Nho giáo không có tác động quá lớn đến thực hành giới của các dân tộc thiểu số phía 

Bắc. Từ góc độ này, có thể nói, dù cùng theo cấu trúc phụ hệ nhưng những nhóm dân tộc 

thiểu số phía Bắc có triết lý sống hài hòa hơn và do đó mang tinh thần dân chủ hơn so với 

người Kinh. 

Củng cố luận điểm trên, mô tả của Michaud (2015) cho biết cấu trúc xã hội của các nhóm 

dân tộc thiểu số phía Bắc có đặc tính về sự “có đi, có lại”, “tổng quát”, “cân bằng” và “tương 

hỗ” -  tương quan với triết lý Đạo giáo. Michaud cho biết rằng, các hộ gia đình theo chế độ 

phụ hệ tạo nên các khối xây dựng của xã hội và các nhóm hộ gia đình có quan hệ huyết thống 

và liên minh - dòng dõi và thị tộc - hoạt động theo các mô hình hỗ trợ lẫn nhau được xác 

định theo dân tộc. Trong loại hình thị tộc của Sahlins (1968), sự có đi có lại “tổng quát” và 

“cân bằng” chi phối sự trao đổi giữa các hộ gia đình này và được ưa chuộng hơn hình thức 

“tiêu cực” của nó vốn gắn liền với các cuộc trao đổi được định giá, làm việc để kiếm tiền và 

chiến tranh. Hoặc sử dụng mô tả của Gudeman (2008) về xã hội vùng cao, các mối quan hệ 

tương hỗ trong cộng đồng được ưu tiên hơn các mối quan hệ thương mại phi cá nhân do thị 

trường tạo ra. 

Những chuẩn mực được thể chế hóa tương thích với cấu trúc xã hội của các nhóm dân 

tộc thiểu số đã định hướng hành vi trong các thực hành giới và xác lập các giá trị dân chủ và 

nhân văn theo cách thức riêng tương ứng. Giá trị dân chủ biểu hiện ở sự sắp xếp quyền lực 
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giới trong những không gian khác nhau và do đó là vai trò quan trọng của mỗi giới ở những 

lĩnh vực khác nhau. Thông thường, nam giới dễ được thấy hơn nhiều trong phạm vi công 

cộng trong các thể chế chính thức, phong tục và nghi lễ, trong khi phụ nữ bị ràng buộc với 

các nghĩa vụ tái sản xuất trong gia đình. Nhưng trong đời sống thường ngày, người phụ nữ 

lại có một vị thế tương xứng hơn khi họ không chỉ dừng lại ở việc đảm nhiệm các nghĩa 

vụ tái sản xuất mà còn tham gia vào các nghĩa vụ sản xuất cùng người chồng của mình. 

Chẳng hạn, với tập tính “cùng nhau”, người phụ nữ H’mông luôn cùng với chồng thực 

hiện các công việc liên quan đến nương rẫy, chăn gia súc…. Thực tế, vợ chồng con cái 

người H’mông luôn ở bên nhau, đi đâu cũng đi cả gia đình; tất cả cùng ngủ trên một chiếc 

giường; bữa cơm không có chuyện kẻ trước người sau mà mọi thành viên cùng ăn. Còn 

đối với gia đình người Dao, chủ gia đình thường là người cha, có vai trò lớn nhất trong sản 

xuất, thờ cúng tổ tiên, quan hệ với người ngoài. Tuy nhiên, gia đình người Dao dù theo 

phụ hệ cũng không gia trưởng hoàn toàn mà mối quan hệ giữa các thành viên tương đối 

bình đẳng hơn là những gì chúng ta hình dung. Trong gia đình, không có sự phân biệt con 

trai, con gái hay con đẻ, con nuôi. Quan hệ vợ chồng hòa thuận, bố mẹ ít đánh mắng con 

cái (Vũ Thị Trang, 2016). Người phụ nữ Dao cũng có địa vị cao trong gia đình khi họ vừa 

tham gia vào việc sản xuất như người đàn ông lại vừa đảm nhiệm các công việc tái sản 

xuất vốn là lãnh địa của họ.  

Giá trị dân chủ và nhân văn trong quan hệ giới cũng biểu hiện rõ rệt ở các tộc người thiểu 

số khu vực Tây Nguyên. Đây là nơi nhiều dân tộc vẫn duy trì chế độ mẫu hệ với thứ bậc cao 

của người phụ nữ trong đời sống văn hóa xã hội. Cấu trúc xã hội mẫu hệ ghi nhận rằng việc 

trong nhà do người đàn bà cai quản, còn việc giao tiếp với xã hội và cộng đồng do người 

đàn ông đảm nhiệm. Mẫu hệ Tây Nguyên trước năm 1975 được phản ánh rõ nét ở nhiều 

phong tục, trong đó nổi lên ba đặc điểm chi phối chính gồm: của cải, tước vị truyền theo 

dòng nữ; hôn nhân do nhà gái chủ động, đàn ông cư trú bên nhà vợ; và con cái sinh ra mang 

họ mẹ. Khi cha mẹ qua đời hoặc con gái đi lấy chồng, của cải sẽ được sẻ chia cho từng 

người, tùy theo mức độ gia đình ấy có. Bất cứ việc lớn nhỏ gì trong gia đình, ý kiến quyết 

định cuối cùng vẫn là của người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhà. Việc lễ nghi do người đàn 

ông thực thi, nhưng sản xuất, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp phục vụ gia đình và dùng 

trong các lễ cúng là trách nhiệm của phụ nữ. Khi họ còn làm rẫy luân khoảnh, có một đám 

lúa chỉ để dùng nấu cơm dâng lên Giàng. Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong gia đình sẽ tự 

tay gieo trồng, suốt lúa, giã thành gạo, nấu thành cơm trước khi cúng để đảm bảo sự sạch sẽ, 

trân kính. Cũng bởi theo chế độ mẫu hệ, các dân tộc tại chỗ khu vực này mong có con gái 

hơn con trai (bố mẹ ở với con gái chứ không phải con trai). Trường hợp bố mẹ chỉ có con 

trai thì khi về già, người bên nhà mẹ sẽ đến chăm sóc và người đó sẽ được hưởng tài sản. 

Nếu gia đình có nhiều con gái thì khi bố mẹ già chọn ở với người con nào, người con đó sẽ 

được hưởng tài sản. Hôn nhân vẫn do nhà gái chủ động, đàn ông cư trú bên vợ và con cái 

sinh ra mang họ mẹ. Nếu sau này người vợ chết thì người chồng phải quay về bên bố mẹ đẻ 

và chỉ mang theo tài sản ban đầu của mình hoặc ở lại nếu nối dây với chị em của vợ. Khi 

quay về nhà bố mẹ đẻ, bên nhà vợ cho cái gì thì được mang theo cái đó. Chuyện ly dị hoàn 

toàn do cộng đồng phán xử. Tục nối dây (nếu vợ chết thì người chồng lấy em vợ hoặc chị 

vợ) là cách để đảm bảo tài sản bên nhà vợ.  

Theo truyền thống mẫu hệ, người phụ nữ ở các nhóm dân tộc thiểu số Tây Nguyên được 

đảm bảo quyền lợi trong quan hệ hôn nhân nếu người chồng có lỗi. Điều đó thể hiện qua 

quy ước của cộng đồng. Khi đôi nam nữ đồng ý lấy nhau, người làm mối sẽ chứng nhận việc 
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nếu người chồng muốn bỏ vợ thì phải đền cho nhà vợ theo thỏa thuận từ đầu. Khi có mâu 

thuẫn vợ chồng, sẽ có người trung gian đứng ra phân xử. Trong trường hợp người chồng có 

lỗi, người đó sẽ bị phạt dưới hình thức lấy tài sản của nhà cha mẹ đẻ bồi thường cho gia đình 

bên vợ. Mức phạt tùy theo quy định của cộng đồng và tùy vào mức độ nặng, nhẹ của lỗi. Khi 

bị phạt, người mắc lỗi sẽ phải giết heo làm cơm để hai bên cùng ăn uống, dàn hòa. Nếu lỗi 

là ngoại tình thì cả người chồng và nhân tình đều phải bồi thường cho người vợ.  

Tuy cấu trúc xã hội mẫu hệ đề cao người phụ nữ, nhưng - tương tự như các nhóm dân tộc 

vùng núi phía Bắc có triết lý gắn với Đạo giáo - các nhóm dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên 

cũng phát triển một kiểu cấu trúc xã hội hướng tới sự hài hòa và lối sống thân thiện, cởi mở. 

Cấu trúc xã hội ở Tây Nguyên tồn tại thông qua vai trò của trưởng làng, chủ làng và hội 

đồng làng. Buôn (làng) là tổ chức xã hội truyền thống mang tính tự trị cao, được vận hành 

trên nền tảng của luật tục cổ truyền. Sinh kế của người dân về cơ bản cũng theo hình thức 

luân canh. Mỗi làng có một khu đất canh tác riêng, có ranh giới rõ ràng, được cộng đồng 

thừa nhận, tôn trọng. Hệ thống cấu trúc này tạo nên một chỉnh thể bền vững, vì thế cũng tạo 

nên lối sống thân thiện, hài hòa, cởi mở giữa con người với con người, giữa con người với 

tài nguyên thiên nhiên. Lối sống hài hòa này được hình thành, tồn tại, phát triển qua mối 

tương tác giữa các cá nhân trong cộng đồng với “buôn trưởng” và “hội đồng làng” truyền 

thống (Lê Hồng Lý và cộng sự, 2019).   

Thế nhưng, dù người phụ nữ là chủ gia đình, được bảo vệ bởi một hệ thống quy tắc của 

cộng đồng, người đàn ông lại chiếm giữ vị thế cao trong một đời sống xã hội rộng hơn. Đây 

là điểm cho thấy giá trị dân chủ và nhân văn trong sự dàn xếp xã hội của các nhóm dân tộc 

ở khu vực Tây Nguyên. Trong hệ thống quản lý cộng đồng, những người đàn ông chiếm giữ 

những vị trí quan trọng như chủ bến nước, trưởng làng hoặc là thành viên trong hội đồng già 

làng. Vì thế, những người có uy tín được quyết định mọi vấn đề quan trọng của cả cộng đồng 

cũng đều là đàn ông. Họ có vai trò trong đời sống lễ nghi và là người “phân xử” các mâu 

thuẫn, xích mích trong gia đình, dòng họ hoặc cộng đồng. Chẳng hạn, đối với người M’Nông, 

ông cậu sẽ là người phân xử mỗi khi có những mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng. Sự phân 

công vai trò như vậy cho thấy địa vị của người đàn bà và người đàn ông vẫn có sự tương 

ứng với nhau.  

4.2. Hệ giá trị văn hóa biểu hiện qua việc xác định vai trò giới 

Các giá trị dân chủ và nhân văn còn biểu hiện ở quyền tiếp cận tài nguyên, cái cho thấy 

sự bình đẳng ở khả năng và cơ hội trong việc kiểm soát của nam và nữ với các nguồn lực 

như đất đai và sự phân công lao động trong sản xuất và tái sản xuất.  

Chúng ta biết rằng, trong nền kinh tế nương rẫy, đất rừng là tài nguyên quan trọng nhất 

và thường là tài sản chung của cộng đồng. Làng chia rừng để khai thác. Trưởng làng phân 

phối đất rừng giữa các gia tộc và người đứng đầu gia tộc, những người sẽ phân chia tiếp cho 

hộ gia đình. Không có giới hạn về số lượng cụ thể cấp cho các gia đình. Việc phân phối tuân 

theo các quy tắc khá phức tạp, tùy thuộc vào quy mô gia đình, độ tuổi của các thành viên 

trong gia đình, khả năng lao động, v.v… Bên cạnh đó, việc phân phối vẫn dành nhiều chỗ 

cho các phán đoán chủ quan về lượng đất mà một gia đình nhất định cần và có khả năng 

canh tác.   

Dựa trên các ghi chép của những người lính Pháp, mô tả của Michaud (2015) về sinh kế 

của các nhóm dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc giai đoạn 1897-1904 cho biết: Quyền sở 

hữu đất đai được chia thành hai loại, thứ nhất là sở hữu tư nhân, thứ hai là sở hữu công cộng. 
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Sở hữu tư nhân là loại có thể chuyển nhượng bằng cách tặng cho, thừa kế, bán hoặc trao đổi. 

Sở hữu công cộng bao gồm đất canh tác hoặc đất chưa canh tác, vốn là dự trữ của đất đai có 

sẵn. Mỗi người đạt đến tuổi trưởng thành sẽ được chia một phần ruộng lúa công cộng. Phần 

này không được chuyển nhượng, vẫn là tài sản của chủ sở hữu cho đến khi chết. Tuy nhiên, 

mặc dù quyền sở hữu đất đai là của cộng đồng, trong việc phân chia theo truyền thống thì 

những người được cấp quyền sử dụng coi phần đó là tài sản của họ (kể cả không thể bán nó). 

Đất mới được chia trở thành tài sản của những người đã khai phá. Quyền sử dụng đất thuộc 

về cá nhân và là một loại hàng hóa có thể thuộc về bất kỳ ai đã khai phá và trồng trọt nó, 

như một thông lệ thường xuyên trên khắp vùng cao nguyên. Trong các xã hội phong kiến ở 

khu vực nói tiếng Thái, những quyền này được truyền lại thông qua thừa kế. Xa hơn nữa, từ 

trung tâm của các lãnh địa phong kiến, ở vùng rìa bên ngoài, việc không có tài sản chung 

cùng với việc sử dụng đất đai dựa trên hộ gia đình kết hợp với nông nghiệp cố định và luân 

canh dẫn đến các quyền về đất đai được xác định linh hoạt hơn: đất đai thuộc về những người 

canh tác nó dù không có quyền sở hữu hoặc hồ sơ đất đai. Chỉ có truyền thống và ký ức tập 

thể quyết định gia đình nào có quyền canh tác đất nào. 

Quyền sở hữu của nam giới là thông lệ chung trong tất cả các nhóm. Trong số người Thổ 

và Nùng, tài sản gia đình tạo thành một tổng thể do người đứng đầu gia đình là nam giới 

quản lý. Điều này bao gồm thừa kế, không chỉ đất đai, mà còn cả nhà ở, nợ nần, con cái và 

tất cả đồ đạc cá nhân. Trong số các nhóm dựa trên quan hệ họ hàng ở các cao nguyên và 

thung lũng xa xôi hơn, việc thừa kế trở nên ít phức tạp hơn do có ít tài sản hơn để truyền từ 

thế hệ này sang thế hệ khác. Ví dụ, khi người cha qua đời, người con trai cả vẫn ở trong nhà 

cha mình, nhưng tài sản thừa kế của anh ta không lớn hơn nhiều so với các em trai. Con gái 

không có quyền thừa kế từ cha mẹ mình nhưng khi rời khỏi gia đình để kết hôn lại được thừa 

kế nhiều loại tài sản vào thời điểm kết hôn, thường là thông qua dòng dõi nữ, và được phép 

truyền lại cho con gái của mình. Khi người nam làm chủ gia đình không thể hoặc không 

muốn tự mình quản lý tài sản của mình nữa, hoặc khi ông ta chết, tài sản của ông ta được 

chia đều cho các con trai của ông ta. Con gái của ông ta chỉ tham gia vào việc chia sẻ khi họ 

chưa lập gia đình, hoặc nếu đã lập gia đình thì họ sống với anh em trai và đóng góp vào các 

chi phí chung để chăm sóc cha mẹ cũng như duy trì nhà cửa của gia đình, bàn thờ tổ tiên, 

các nghi lễ… (Michaud, 2015). 

Những chi tiết về việc người con gái sẽ được chia sẻ tài sản khi cha chết nếu chưa kết 

hôn, được thừa kế nhiều loại tài sản vào thời điểm kết hôn và được phép truyền lại cho con 

gái mình, cũng như việc nếu đã lập gia đình mà được chia tài sản sẽ phải có nghĩa vụ đóng 

góp vào các chi phí chung, bao gồm cả các thực hành lễ nghi trong gia đình phần nào cho 

thấy giá trị dân chủ trong thực hành giới ở các nhóm dân tộc vùng núi phía Bắc. Điểm này 

tương tự người Kinh khi con trai trưởng được hưởng thừa kế nhiều hơn, nhưng anh ta cũng 

gánh vác trách nhiệm nhiều hơn khi phải chăm sóc cha mẹ già, làm chủ nghi lễ tang ma và 

giỗ chạp. 

Giá trị dân chủ và nhân văn còn biểu hiện qua sự phân công lao động giới. Sự phân công 

lao động giới được hiểu là phân chia công việc và trách nhiệm dựa trên cơ sở giới cả trong 

hoạt động sản xuất và tái sản xuất dựa trên những ý tưởng và thực tiễn được xác định về mặt 

xã hội cho vai trò và hoạt động được xem là phù hợp với nam và nữ. Sự phân công lao động 

giới ở các nhóm dân tộc thiểu số cũng cho thấy tính dân chủ và nhân văn dựa trên sự đảm 

bảo về tính công bằng, tương trợ, chia sẻ và đùm bọc. 

Nét đặc trưng của mô hình canh tác nương rẫy của những dân tộc vùng cao phía Bắc là 

canh tác luân canh. Ví dụ, người H’mông ở miền Bắc Việt Nam được cho là thực hành canh 
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tác luân canh du mục (Salemink, 2000; Lê Trọng Cúc, 1995). Canh tác luân canh du mục 

ngụ ý rằng người dân di chuyển nơi định cư và liên tục mở đất mới để canh tác. Ngược lại 

với canh tác luân canh du mục là canh tác đã được thiết lập (Conklin, 1957), với các khu 

định cư cùng các cánh đồng được luân phiên canh tác và bỏ hoang trong phạm vi có thể đi 

bộ từ khu định cư (Salemink, 2000). Đặc điểm điển hình của canh tác luân canh là xen kẽ 

giữa trồng trọt và bỏ hoang. Nếu thời gian bỏ hoang đủ ngắn so với thời gian trồng trọt, hệ 

thống này có thể được gọi là “hệ thống bỏ hoang” thay vì canh tác luân canh thực sự. Thời 

gian bỏ hoang có một số mục đích: phục hồi thảm thực vật để tích lũy chất dinh dưỡng, giảm 

thiểu sự cạnh tranh của cỏ dại, sản xuất củi đốt, phục vụ như một bãi săn bắn, v.v… Sự kết 

hợp giữa nông nghiệp và việc khai thác các sản vật rừng tự nhiên là những gì Rambo gọi là 

hệ thống du canh du cư hỗn hợp. Những hệ thống này có lịch sử xa xưa và là những giải 

pháp thực tế để sinh tồn ở một khu vực mà địa hình và hệ sinh thái đặt ra giới hạn cho nông 

nghiệp thủy lợi ở vùng đất thấp (Rambo, 1995: 69). Hệ thống này được gọi là canh tác du 

canh toàn diện theo phân loại của Conklin. Các mô tả về mô hình canh tác nương rẫy ở các 

nhóm dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên cũng tương tự như vậy. 

Trong canh tác nương rẫy, cũng như trong các hoạt động lao động sản xuất khác, hầu hết 

các tộc người thiểu số đều có hình thức tương hỗ bình đẳng. Ví dụ, các tộc người tại chỗ Tây 

Nguyên đều thực hành tập quán này và gọi bằng các tên khác nhau: tgum ở người Ba Na, 

tam ốp ở người Mơ Nông, lơ túh ở người Mạ, bring ở người Ê Đê, v.v... Tương hỗ bình đẳng 

được thực hành theo nguyên tắc giống với hình thức vần công, đổi công ở người Kinh, tức 

vào mùa vụ, một số hộ gia đình tập trung làm xong cho nhà này rồi làm sang nhà khác và 

đổi công. Ở tất cả các tộc người, tập quán này được thực hành trong cả chu kỳ của canh tác 

nương rẫy, từ lúc phát đốt, trỉa lúa, làm cỏ cho đến khi thu hoạch. Giống như ở nhiều tộc 

người thiểu số khác, ở Tây Nguyên, vần công và đổi công là hình thức hợp tác, trợ giúp lẫn 

nhau bình đẳng không chỉ giữa các thành viên có quan hệ huyết thống mà còn giữa các thành 

viên có quan hệ láng giềng. Đối với những nhóm tương hỗ mà thành viên có quan hệ láng 

giềng, người dân tự thiết lập các nhóm lao động, và sự tham gia của các thành viên vào các 

nhóm được thực hiện trên cơ sở tự nguyện (Lê Hồng Lý và cộng sự, 2019). Trong tập quán 

này, nguyên tắc bình đẳng còn được thể hiện ở việc không phân biệt giữa “công” của những 

người đàn ông khoẻ mạnh với người phụ nữ, người già và trẻ em.  

Trong hệ thống tập quán tương hỗ của các tộc người thiểu số, sự phân công lao động theo 

phong tục trong gia đình cũng dẫn đến các nhiệm vụ sinh kế được chỉ định cho nam giới và 

phụ nữ - cũng như một số nhiệm vụ được chia sẻ, chẳng hạn trồng và thu hoạch lúa. Vai trò 

chính của nam giới đối với người H’mông, Dao, Tày, Thái… bao gồm khai hoang và cày 

ruộng, xây dựng và sửa chữa nhà cửa, săn bắn trong rừng, kiếm củi và chăn nuôi các loại gia 

súc lớn khác. Phụ nữ thường chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động trong gia đình, bao 

gồm nấu ăn, chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe thành viên trong nhà (nhất là người già 

yếu), dọn dẹp, nuôi gia súc và kiếm củi. Phụ nữ, thường được con cái hỗ trợ, còn duy trì 

nguồn cung cấp thực phẩm hàng ngày cho gia đình thông qua các khu vườn của gia đình. 

Thời gian đáng kể cũng được dành cho việc sản xuất hàng dệt may theo phong tục cho bản 

thân (khi chuẩn bị lấy chồng) và cho chồng, con họ. Với người phụ nữ Thái, ngoài công việc 

nông nghiệp, họ còn thể hiện vai trò của mình trong việc chăm sóc người thân qua việc may 

quần áo, nấu nướng, chữa bệnh... Người đàn ông thì thể hiện vai trò trụ cột kinh tế gia đình 

của mình bằng những việc như: bẫy thú, bắt cá. Những dụng cụ để bẫy thú, bắt cá, dệt vải… 

cũng do người đàn ông tự làm. Với người Tày, đàn ông phải đảm nhận các công việc chính 
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như: cày, bừa…, làm nhà, làm chuồng trại và các công cụ phục vụ sản xuất, còn người phụ 

nữ làm các công việc nhẹ nhàng hơn như gieo cấy, bón phân, làm cỏ... Ngoài việc đồng áng, 

người phụ nữ đảm đương một số công việc khác như: lấy củi, kiếm rau ăn, lấy nước, chăn 

nuôi gia súc, gia cầm, dệt vải, kéo sợi... Đối với con gái, họ được bà và mẹ dạy làm việc nội 

trợ, và khi lớn hơn một chút sẽ được dạy cách trồng bông, dệt vải, khâu vá, thêu thùa, quay 

sợi, lên nương, thu hoạch mùa vụ... Con gái không biết dệt rất khó lấy chồng. Châm ngôn 

Tày có câu: “Nộc cất tuấy cằn nà doải doải, mẻ nhình bấu chắc hất phải pần hân” (Bìm bịp 

bước rề rề trên bờ ruộng, đàn bà không biết dệt vải là giống con cáo) đã phần nào chứng tỏ 

điều đó (Triệu Thị Kiều Dung, 2021). Điểm đặc biệt là người đàn ông Tày là trụ cột của gia 

đình nhưng cũng là người nấu ăn chính trong nhà, cả trong những bữa ăn hàng ngày cũng 

như khi gia đình có khách hoặc dịp lễ tết.  

Có thể nói, mặc dù không tĩnh tại trong lịch sử, các vai trò lao động được phân định 

theo giới tính đối với dân tộc thiểu số vùng cao phía Bắc có xu hướng cho thấy rằng nam 

giới chủ yếu tham gia vào các hoạt động thể chất đòi hỏi nhiều công sức nhưng ngắn hạn 

hơn, trong khi khối lượng công việc của phụ nữ tốn nhiều thời gian hơn với hầu hết các 

công việc hàng ngày trong nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp bên cạnh tất cả các công 

việc trong gia đình (Sowerwine, 2004; Turner, 2012). Việc phân công lao động theo xu 

hướng trên thường được xem là có vẻ tự nhiên khi đàn ông tham gia vào các hoạt động 

thiên về thể chất và tập trung vào những công việc mang tính sản xuất còn phụ nữ tham 

gia vào các hoạt động thiên về tính tỉ mỉ, cần mẫn và tập trung vào những công việc mang 

tính tái sản xuất. Tuy nhiên, nhìn vào hệ thống sinh kế và tập quán phân công trong gia 

đình của các tộc người thiểu số, sự phân công này thể hiện giá trị dân chủ và nhân văn qua 

việc ít tách bạch rạch ròi các dạng công việc. Người phụ nữ ngoài việc đảm nhiệm các 

công việc tái sản xuất thì họ cũng tham gia vào những công việc sản xuất cùng người chồng 

của mình. Theo quan niệm của họ, đó là sự chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc để đảm 

bảo sinh kế cho gia đình.  

Bởi giá trị dân chủ thể hiện ở việc cộng đồng nhấn mạnh đến vai trò và theo đó là trách 

nhiệm quan trọng của mỗi giới trong các lĩnh vực khác nhau, việc ra quyết định về sinh kế 

trong gia đình và tiếp cận nguồn lực - thường theo hướng phù hợp với lợi thế của mỗi giới và 

nhấn mạnh đến sự tương trợ, chia sẻ, đùm bọc - cũng cho thấy giá trị nhân văn. Sự nhân văn 

ấy được phản ánh cụ thể qua việc hết lòng vì nhau. Người đàn ông yêu thương người vợ con, 

thể hiện ở sự gánh vác những công việc nặng nhọc bằng sức mạnh của mình, người phụ nữ 

yêu thương chồng con thể hiện ở sự chăm sóc bằng tính cẩn thận, tỉ mỉ của mình. Cả người 

đàn ông và người phụ nữ đều tự giác thực hiện trách nhiệm của bản thân để cùng lo cho gia 

đình chung. Chính vì vậy, người H’mông đề cao sự hòa thuận. Sống thủy chung, gia đình họ 

ít khi tan vỡ. Vợ chồng luôn quấn quít với nhau, cùng lên nương, xuống chợ, làm việc nhà... . 

Ở người Tày, tình cảm gia đình cũng là sự gắn bó mặn nồng: “Ước rừ dọn khau slung lồng 

tắm, pây nâư them pây gẳm đảy hăn” (Ước gì ủi ngọn núi cao xuống thấp, đi sớm hay đi chiều 

ta trông thấy nhau) (Triệu Thị Kiều Dung, 2021). Trong quan hệ vợ chồng, người Tày có sự 

tôn trọng, quan tâm chăm sóc: “Chồng chữa sàn thì vợ đưa rìu, chồng sửa gác thì vợ đưa lạt, 

chồng ra khỏi bản đi đường xa thì vợ mổ gà, gói xôi”. Vợ chồng người Tày luôn lấy tình 

thương yêu giữa vợ chồng làm trọng: “Vợ chồng tủi sầu không chia, cùng khốn không lìa”; 

“Vợ chồng đồng lòng, tát nước bể có ngày cũng cạn”; tình nghĩa vợ chồng là trên hết: “Thương 

nhau không cần có ruộng to trước cửa, lấy được nhau vượt ngàn đào củ mài mà ăn”; “Thương 

chồng năng dệt cửi, yêu con chăm vá may, mến vợ việc ruộng nương không biếng nhác”. Còn, 

nếu có những lúc “xô bát, xô đũa” thì: “Vợ la chồng lắng, chồng mắng vợ im”.   
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Các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên có nét tương tự như vùng phía Bắc. Họ cũng coi rừng 

có tính thiêng và duy trì lối sống hòa hợp với thiên nhiên, dựa vào rừng để sinh kế. Theo tập 

quán tự cung, tự cấp truyền thống, trong mỗi gia đình Tây Nguyên đều có sự phân công lao 

động rõ ràng giữa người phụ nữ và người đàn ông. Việc lễ nghi do người đàn ông thực thi, 

nhưng sản xuất và thu hoạch sản phẩm nông nghiệp phục vụ gia đình và dùng trong các lễ 

cúng là trách nhiệm của phụ nữ.  

Nhìn chung, trong bối cảnh của nền kinh tế tự cấp tự túc, du canh và gắn bó với rừng, 

những nhóm dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên đã có sự phân 

công lao động theo giới hướng tới sự hài hòa. Sự chia sẻ, nương tựa, đùm bọc và đoàn kết 

là những nét nổi bật. Điều đó cho thấy phần nào tính dân chủ, nhân văn trong sự phân định 

vai trò giới ở các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau, xuất phát từ triết lý hòa hợp với thiên 

nhiên vốn phù hợp với tập quán canh tác vùng cao gắn liền với rừng như trên đã trình bày.   

5. Kết luận 

Có thể thấy, dù trong thể chế nào, những nhóm dân tộc thiểu số vùng cao ở phía Bắc và 

Nam của nước ta đều duy trì triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên thay vì chế ngự. Sự hòa 

hợp, chia sẻ cũng là nét nổi bật trong đời sống xã hội, mà một trong những biểu hiện quan 

trọng là quan hệ vợ chồng. Điều này được thể hiện qua việc họ có sự dàn xếp cân bằng thứ 

bậc giới, điều chỉnh một cách hài hòa cơ hội tiếp cận nguồn lực và phân công lao động trong 

sản xuất và tái sản xuất. Đó là những thực hành giới mang giá trị dân chủ, nhân văn. 
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